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ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ĐBSCL – Năm học 2008 – 2009






Môn: ĐỊA LÝ  (Đề đề nghị)

Số mật mã:






Phần này là phách

_____________________________________________________________________________________

Câu 1: ( 3 điểm)

     Hà Nội  ( 21 0 B ), cho biết:


_ Ngày 01 /12  ở  Hà Nội có góc nhập xạ lúc giữa trưa là bao nhiêu?


_ Ngày 01 /12  ở  Hà Nội có thời gian ban ngày dài mấy giờ?

_ Những ngày nào Hà Nội có góc nhập xạ lúc giữa trưa bằng 75 0 30 / 

Câu 2: ( 2 điểm)

  Dựa vào bảng số liệu sau


Sản xuất  năng  lượng của thế giới, thời kỳ 1950 – 2003

	Năm 
	 1950
	 1960
	 1970
	 1980
	 1990
	 2003

	Than 

( Triệu tấn)
	 1820
	 2603
	 2936
	 3770
	 3387
	 5300

	Dầu mỏ
( Triệu tấn)
	 523
	 1052
	 2336
	 3066
	 3331
	 3904

	Điện
( Tỷ kWh)
	 967
	 2304
	 4962
	 8247
	 11832
	 14851


a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm trên thời kỳ  1950 – 2003
b. Nhận xét .

Câu 3: ( 3 điểm)

Chứng minh Việt Nam là một quốc gia ven biển có tính biển sâu sắc thể hiện qua khí hậu, địa hình.
 Câu 4: ( 3 điểm)
     Chứng minh sự phân hoá đa dạng  của địa hình đồi núi nước ta.

Câu 5: ( 3 điểm)

a. Thế nào là quá trình đô thị hoá. 

b. Trình bày đăc điểm của quá trình đô thị hoá ở nước ta.

Câu 6: ( 3 đ)


Dựa vào bảng số liệu sau 



Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo ngành vận tải nước ta (đơn vị: Nghìn tấn)

	Năm
	 Đường sắt
	 Đường bộ
	 Đường sông
	 Đường biển

	 1990
	 2341
	 54640
	 27071
	 4359

	 1998
	 4978
	 123911
	 38034
	 11793

	 2000
	 6258
	 141139
	 43015
	 15553

	 2003
	 8385
	 172799
	 55259
	 27449

	 2005
	 8838
	 212 263
	 62 984
	 33118


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hoá vận chuyển của từng ngành vận tải nước ta thời kỳ 1950 – 2005.
b. Nhận xét và giải thích về sự tăng trưởng đó.

Câu 7: ( 3 điểm)

    Tại sao phải đặt vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH ? Những cơ sở để chuyển dịch  và  hãy nêu những định hướng chính  trong  tương lai .
Tỉnh An Giang 

Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Môn : Địa Lý

Tên GV biên soạn: Nguyễn Thị Kim Lan
Số mật mã:







Phần này là phách
Số mật mã:

Câu 1: (3điểm)

  Hà Nội ( 21 0 B), cho biết:

     a. Ngày 01/ 12 ở Hà Nội có góc nhập xạ lúc giữa trưa là bao nhiêu?

     b. Ngày 01/12 ở Hà Nội có thời gian ban ngày là mấy giờ?

     c. Những ngày nào Hà Nội có góc nhập xạ lúc giữa trưa bằng 75 0 30/ 

Hướng dẫn chấm:

 a.  Ở BBC, một ngày mặt trời di chuyển được : 23 0 27/  : 90 = 00 15/ 38//  ( 0,25 đ)

    _ Mặt trời chuyển động biểu kiến từ 23/9 đến 01/12 mất 69 ngày. Vậy ngày 01/12 mặt trời lên thiên   đỉnh tại vĩ độ: 00 15/ 38//   x 69 = 170 58 / 42 // N ( 0,25 đ).

   _ Ngày 01/12 ở Hà Nội có góc nhập xạ lúc giữa trưa là: 900 – 210 + 17058 / 42 //   = 51 001 /18 //  ( 0,5 đ)
b. Công thức tính thời gian ban ngày dài tại vĩ độ A khi mặt trời lên thiên đỉnh tại vĩ độ B là:

   24/ 12 ( 180 – Arrcos ( tgA . tgB) ) với A và B cùng nằm một bên đường xích đạo  ( 0,25 đ)
  _ Ngày 01/12 MT lên thiên đỉnh tại vĩ độ 170 58 / 42 // N, vậy số giờ chiếu sáng ban ngày của vĩ độ 210 N là : 24/ 12 ( 180 – Arrcos ( tg 210  . tg170 58 / 42 // ) ) = 12 giờ 57 phút. ( 0,25 đ)
_ Mà số giờ ban ngày của một điểm ở NBC luôn bằng số giờ ban đêm của điểm đó ở BBC. Vậy ngày 01/12 ở Hà nội có số giờ chiếu sáng là:  24 giờ - 12 giờ 57 phút = 11 giờ 03 phút. ( 0,5 đ)
c.  Ở Hà Nội  (21 0 B ) có góc nhập xạ lúc giữa trưa bằng 75 0 30/ , tức là lúc MT lên thiên đỉnh cách Hà Nội : 900 - 75 0 30/ = 14 0 30 /  ( 0,25 đ)
    _ Cụ thể: 210 + 14 0 30 /  =  35 0 30 /  N ( không thể xảy ra hiện tượng MT lên thiên đỉnh)

                   210 -  14 0 30 /  =    6 0 30 /  B  ( 0,25 đ)
  _ Vậy những ngày ở Hà nội có góc nhập xạ là  75 0 30/  là ngày 16/4 và ngày 27/8   ( 0,5đ)





------------o0o-------------
Tỉnh An Giang 

Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Môn : Địa Lý

Tên GV biên soạn: Nguyễn Thị Kim Lan

Số mật mã:







Phần này là phách
Số mật mã:

Câu 2 : (2điểm)
  Dựa vào bảng số liệu sau


Sản xuất  năng  lượng của thế giới, thời kỳ 1950 – 2003

	Năm 
	 1950
	 1960
	 1970
	 1980
	 1990
	 2003

	Than 

( Triệu tấn)
	 1820
	 2603
	 2936
	 3770
	 3387
	 5300

	Dầu mỏ
( Triệu tấn)
	 523
	 1052
	 2336
	 3066
	 3331
	 3904

	Điện
( Tỷ kWh)
	 967
	 2304
	 4962
	 8247
	 11832
	 14851


c. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm trên thời kỳ  1950 – 2003

d. Nhận xét giải thích.
Hướng dẫn chấm

a. Xử lý số liệu ( %) ( 0,25 đ) nếu sai từ 3 số liệu trở lên không cho điểm
	Năm 
	 1950
	 1960
	 1970
	 1980
	 1990
	 2003

	Than 


	 100
	 143
	 161,3
	 207,1
	 186
	 291,2

	Dầu mỏ

	 100
	 201,1
	 446,7
	 586,2
	 636,9
	 746,5

	Điện

	 100
	 238,3
	 513,1
	 852,8
	 1223,6
	 1535,8


_ Vẽ biểu đồ đường ( 0,75, đ)  (đúng , chú thích đầy đủ)
+ Mỗi đường đúng cho 0,25 đ
+ Nếu thiếu  hay sai 1 chi tiết trừ 0,25 đ
b. Nhận xét

  _ Nhìn chung, từ 1950 – 2003 sản lượng các sản phẩm trên đều tăng ( 0,25 đ)
  _ Tốc độ tăng giữa các sản phẩm khác nhau


+ Than: tăng 2,9 lần. Giai đoạn 1990 giảm do tìm được nguồn nhiên liệu mới. Sau đó tăng trở lại nhờ tìm được thị trường, cải tiến khâu tổ chức quản lý. ( 0,25 đ)

+ Dầu: tăng nhanh hơn ( tăng 7,5 lần) và tăng liên tục do  nhiều thuộc tính quý báu  của nó  ( sinh nhiệt lớn, dễ vận chuyển) ( 0,25 đ)

+ Điện: tăng nhanh nhất ( tăng 15,4 lần) tăng liên tục. Do nó là cơ sở chủ yếu để phát triển nền công nghiệp hiện đại, nhu cầu tiêu dùng điện  cho sản xuất và  đời  sống cũng ngày càng cao hơn. ( 0,25 đ)
 ( nếu không giải thích không cho điểm)





--------------------o0o---------------------------
Tỉnh An Giang 

Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Môn : Địa Lý

Tên GV biên soạn: 
Số mật mã:







Phần này là phách

Câu 3: ( 3điểm)

Chứng minh Việt Nam là một quốc gia ven biển có tính biển sâu sắc thể hiện qua khí hậu, địa hình 

Hướng dẫn chấm:

    _ Đặc điểm của biển Đông: (1,25đ)
          + VN được biển Đông bao bọc ở phía Đông  và Đông Nam. ( 0,25đ)
          +  Biển Đông  là 1 vùng biển rộng trên 1 triệu km2 . ( 0,25 đ)
          +  Là 1 biển nóng và chịu ảnh hưởng của gió mùa, được thề hiện rõ nhất ở nhiệt độ nước biển, dòng hải lưu và thành phần loài sinh vật biển. ( 0,25 đ)
          + Biển Đông còn là biển tương đối kín.Hình dạng biển tạo nên tính chất khép kín của dòng hải lưu với hướng chảy chịu sự chi phối của gió mùa. ( 0,25 đ)
          + Tính chất nhiệt đới gió mùa và tính chất khép kín là 2 đặc điểm cơ bản nhất của biển Đôngvà nó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thiên nhiên nước ta. ( 0,25 đ)
  _ Ảnh hưởng của biển Đông đối với khí hậu : ( 1,25đ)

  + Nhờ có biển Đông , khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương, điều hòa hơn  (0.55đ)
+  Biển Đông là nguồn dự trữ ẩm, làm cho độ ẩm tương đối của không khí thường trên 80%  (0.25đ)

+  Biển Đông đã mang lại cho nước ta một lượng mưa lớn (0.25đ)
+  Biển Đông làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh mùa đông và dịu bớt thời tiết nóng bức vào mùa hè (0.25đ)
+ Biển Đông làm biến tích các khối khí đi qua biển vào nước ta (0.25đ)

 _ Ảnh hưởng của biển Đông đối với địa hình ( 0,5 đ)
+ Các dạng địa hình ven biển rất đa dạng: vịnh cửa sông, các bờ biển mài mòn, các tam giác châu thổ với bãi triều rộng lớn, các bãi cát phẳng, các đầm phá, cồn cát, các vịnh nước sâu , các đảo ven bờ và những rạn san hô…(0.25đ)
+ Có nhiều giá trị về kinh tế biển: xây dựng cảng, khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch….(0.25đ)




----------o0o-----------

Tỉnh An Giang 

Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Môn : Địa Lý

Tên  GV biên soạn: Lê Trịnh Hạ Ái

Số mật mã:







Phần này là phách

Số mật mã:

Câu 4: (3điểm)

Chứng minh sự phân hóa đa dạng của địa hình đồi núi nước ta? 

Hướng dẫn chấm:  

  _  Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ,  đồi núi thấp chiếm hơn 60%, núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1%. 

      ( 0,25 đ)

  _  Chia thành 4 vùng: 

* Vùng núi Đông Bắc (0,75 đ)
- Nằm tả ngạn sông Hồng .là vùng đồi núi thấp, với các cánh cung (4 cánh cung lớn, chụm đầu ở Tam Đảo, mở ra về phía Bắc và phía Đông: cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều ) và một số núi hướng TB –ĐN ( nh ư d ãy Con Voi, Tam đ ảo..) (0.25đ)
- Địa hình cao ở phía  Bắc , thấp dần về phía Nam và Đông Nam. ( 0,25 đ)
           - Những đỉnh núi cao trên 2000m nằm trên vùng thượng nguồn sông Chảy. Giáp biên giới Việt- Trung là địa hình cao của khối núi đá vôi ở Hà Giang, Cao Bằng. Trung tâm là vùng đồi núi thấp 500-600m, giáp đồng bằng là vùng đồi trung du dưới 100m. (0.25đ)
* Vùng núi Tây Bắc ( 0,75 đ)
- Nằm giữa sông Hồng và sông Cả.

- Là vùng  núi cao và đồ sộ nhất nước ta với 3 dãy núi chính  cùng hướng TB – ĐN. (0.25đ)

- Phía đông là dãy Hoàng Liên Sơn cao và đồ sộ, với đỉnh Phan-xi-păng( 3143m) cao nhất cả nước; Phía tây là địa hình núi trung bình của các dãy núi chạy dọc biên giới Việt- Lào; Ở giữa thấp hơn là các dãy núi, các sơn nguyên,và cao nguyên đá vôi từ Phong Thổ đến Mộc Châu, tiếp nối là những đồi núi đá vôi ở Ninh Bình- Thanh Hóa. (0.25đ)
_ Địa hình nghiêng dần từ TB xuống ĐN ( 0,25 đ)
* Vùng núi Trường Sơn Bắc ( 0,5 đ)
- Giới hạn phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã

- Gồm các dãy núi  chạy song song và so le nhau theo hướng TB- ĐN(0.25đ)
- Địa thế thấp và hẹp ngang, được nâng cao ở hai đầu: Phía bắc là vùng núi Tây Nghệ An và phía nam là vùng núi Tây Thừa Thiên- Huế; Thấp trũng ở giữa  là vùng  núi đá vôi Kẻ bàng (Quãng Bình); Cuối cùng là dãy Bạch Mã. (0.25đ)

* Vùng núi Trường Sơn Nam  ( 0,5 đ)
- Gồm các khối núi và các cao nguyên

- Khối núi Kon Tum và khối núi cực Nam Trung Bộ được nâng cao với những đỉnh cao trên 2000m.  Các cao nguyên badan Plây Ku, Đắk Lăk, Mơ Nông, Di Linh  có địa hình tương đối bằng phẳng, có các bề mặt cao 500- 800- 1000 - 1500m. ( 0,25 đ)

-Giữa hai sườn đông- tây có sự bất đối xứng rất rõ (0.25đ)
* Địa hình bán bình nguyên và đồi  trung du ( 0,25 đ)

- Bán bình nguyên thể hiện rõ ở Đông Nam Bộ với bậc thềm phù sa cổ có độ cao khoảng 100m và bề mặt phủ badan cao chừng 200m, với địa hình đồi gò lượn song, thấp dần về phía nam và tây nam. 
- Dải đồi trung du Bắc Bộ rộng nhất nằm ở rìa đồng bằng sông Hồng và thu hẹp ở rìa đồng bằng ven biển miền Trung. (0.25đ)




-------------------o0o----------------

Tỉnh An Giang 

Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Môn : Địa Lý

Tên  GV biên soạn: 

Số mật mã:







Phần này là phách


Số mật mã:

Câu 5: (3điểm)
a. Thế nào là quá trình đô thị hoá.

b. Trình bày  đặc điểm quá trình đô thị hoá ở nước ta.

Hướng dẫn chấm:

a. Quá trình đô thị hoá là  một quá trình KT-XH, thể hiện ở sự tăng nhanh về số lượng và quy mô các điểm 

dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn, là sự phổ biến rộng rãi lối 

sống thành thị trong dân cư.

 b. Quá trình đô thị hoá ở nước ta:

     _ Diễn ra chậm chạp, trình độ đô thị hoá thấp

+ Từ thế kỷ thứ 3 TCN và trong suốt thời kỳ phong kiến nước ta chỉ mới hình thành 1 số đô thị nhỏ 
( Phú Xuân, Hội An, Đà Nẵng..)


+ Thời Pháp thuộc công nghiệp chưa phát triển, đến những năm 30 của thế kỷ 20 mới hình thành 1 
số đô thị lớn ( Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định)


+ Sau CM tháng 8/1945 – 1954, quá trình ĐTH diễn ra chậm, các đô thị gần như không có gì thay 
đổi.

+ 1954 – 1975: Đô thị phát triển theo 2 xu hướng:  ở miền Nam , chính quyền Sài Gòn đã ĐTH 
“ dồn dân” phục vụ chiến tranh; miền Bắc ĐTH gắn liền CNH trên cơ sở mạng lưới đô thị đã  có.


+ 1975 đến nay: chuyển biến tích cực, đô thị được mở rộng và phát triển nhanh, đặc biệt là các đô thị lớn tuy nhiên cơ sở hạ tầng chưa cao.
     _ Tỉ lệ dân thành thị tăng , năm 2005 chiếm 26,9 % tổng số dân , vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực.

    _ Phân bố đô thị không đều giữa các vùng, ĐNB là vùng có quy mô đô thị lớn nhất nước ta ( 50 đô thị với 6928 nghìn dân)




-------------o0o----------

Tỉnh An Giang 

Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Môn : Địa Lý

Tên  GV biên soạn: 
Số mật mã:







Phần này là phách

Số mật mã:

Câu 6: (3điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau 



Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo ngành vận tải nước ta (đơn vị: Nghìn tấn)

	Năm
	 Đường sắt
	 Đường bộ
	 Đường sông
	 Đường biển

	 1990
	 2341
	 54640
	 27071
	 4359

	 1998
	 4978
	 123911
	 38034
	 11793

	 2000
	 6258

	 141139
	 43015
	 15553

	 2003
	 8385
	 172799
	 55259
	 27449

	 2005
	 8838
	 212 263
	 62 984
	 33118


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hoá vận chuyển của từng ngành vận tải nước ta thời kỳ 1950 – 2005.

b. Nhận xét và giải thích về sự tăng trưởng đó.

Hướng dẫn chấm

a. _ Xử lý số liệu  ( 0,5 đ)
         Lấy năm  gốc 1990 = 100%, ta có bảng số liệu sau

	Năm
	 Đường sắt
	 Đường bộ
	 Đường sông
	 Đường biển

	 1990
	 100
	 100
	 100
	 100

	 1998
	 212,6
	226,8
	140,5
	270,5

	 2000
	 267,3
	258,3
	158,9
	356,8

	 2003
	 358,2
	316,3
	204,1
	629,7

	 2005
	 377,5
	388,5
	238,7
	759,8



   _ Vẽ biểu đồ: đẹp, chính xác, chú thích đầy đủ ( 1,0 đ)
 b.  Nhận xét: 
_ 1990 – 2003, kh ối l ư ơng h àng ho á v ận chuy ển c ủa các loại hình vận tải đều tăng ( 0,25 đ)

_ Tốc độ tăng giữa các loại hình vận tải khác nhau: 
+ Đường biển tăng nhanh nhất  ( tăng 7,6 lần)

+ Đường bộ tăng châm hơn ( tăng 3,9 lần)

+ Đường sắt tăng 3,8 lần
                       + Đường sông tăng chậm nhất ( tăng 2,4 lân) ( 0,5 đ)
    Giải thích: ( 1,0đ)

_ Do nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới nền KT-XH nên khối lượng hàng hoá vận chuyển ngày càng nhiều. ( 0,25 đ)

_ Đường biển là loại hình vận tải chủ yếu trên các tuyến đường quốc tế, nên trong xu thế mở cửa 
hiện nay, VN ngày càng mở rộng quan hệ buôn bán với thế giới nên vị thế của đường biển sẽ nâng cao. 
( 0,25 đ)

_ Đường sông do tốc độ vận tải hạn chế ,  lại chưa khai thác hiệu quả nên khối lượng hàng hoá vận 
chuyển không chỉ ít nhất mà còn tăng chậm nhất. ( 0,25 đ)

_ Đường bộ tuy có khối lượng hàng hoá lớn nhất nhưng tăng chậm hơn đường biển do nước ta đang thực hiện nền kinh tế mang tình chất sản xuất hàng hoá. ( 0,25 đ)

_ Đường sắt có khối lượng hàng hoá vận chuyển ít nhất  và tăng chậm  do đặc tính  của ngành. 
Tỉnh An Giang 

Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Môn : Địa Lý

Tên  GV biên soạn: 
Số mật mã:







Phần này là phách

Số mật mã:

Câu 7: ( 3 điểm)

    Tại sao phải đặt vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH ? Những cơ sở để chuyển dịch  và  hãy nêu những định hướng chính  trong  tương lai .

Hướng dẫn chấm:

a. Phải đặt vấn đề chuyển dịch vì:      
     _ Tầm quan trọng của ĐBSH: ( 0,5 đ)

    + Có vai trò đặc biệt  quan trọng trong phát triển KTXH của đất nước.


    + Là vùng trọng điểm LT lớn thứ 2 của cả nước.


     + Nằm trong vùng  kinh tế  trọng điểm của nước ta.

      _ Cơ cấu kinh tế hiện nay đã bộc lộ nhiều hạn chế:
( 0,5đ)

+Nông nghiệp  vẫn là ngành sản xuất chính

+ Dân cư chủ yếu lao động trong nông nghiệp 

+ Bình quân đất canh tác đầu người thấp và ngày càng bị thoái hoá , bạc màu

+ Đang tiến dần tới chỗ giới hạn của khả năng sản xuất.

 b. Những cơ sở để ĐBSH chuyển dịch: ( 1,0đ) 
       _ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH,HĐH là xu hướng chung của thời đại. ( 0,25 đ)
       _ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ tạo điều kiện khai thác có hiệu quả những thế mạnh vốn có của vùng,
 góp phần cải thiện đời sống người dân. ( 0,25 đ)
       _ ĐBSH có nhiều thế mạnh  : ( 0,5 đ)

       -     Vị trí địa lý thuận lợi
· Có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú , đa dạng
· Có CSVCKT và CSHT phát triển  tốt
· Thu hút được nhiều vốn ĐTNN

· Có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng
 c. Các định hướng chính: ( 1,0đ)
            _ Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng nhanh tỉ trọng khu vực II v à III      ( 0,25 đ)

_ Năm 2010, tỉ lệ tương ứng sẽ là: 20%, 34%, 46%        ( 0,25 đ)

_ Trong nội bộ từng ngành thì:        ( 0,5 đ)


+ Đ/v khu vực I: Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng chăn nuôi và thuỷ sản


+ Đ/v khu vực II: Phát triển các ngành CN trọng điểm như: CBLTTP, dệt may mặc, da giày, SXVLXD, cơ khí  kỹ thuật , điện - điện tử.



+ Đ/v khu vưc III:  Phát triển du lịch, tài chánh, ngân hàng, giáo dục đào tạo…
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